	 
	KHUNG MA TRẬN 
ĐỀ THI THỬ VÀO 10 LẦN 1 
MÔN: TOÁN 9
NĂM HỌC: 2022 - 2023



	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Rút gọn và tính giá trị biểu thức 
	Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức, tìm x
	
	1
	
	 1
	
	1
	
	
	20%

	2
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình 
	Toán về năng suất
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	15%

	3
	Hàm số đồ thị
	Tìm tọa độ giao điểm của d và P, tìm tham số để d cắt P tại 2 điểm Tmđk
	
	
	
	
1
	
	1
	
	1
	15%

	4
	Hình học không gian
	Thể tích hình trụ
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	10%

	5
	Hình học phẳng
	Góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
	
	
	
	
1
	
	
	
	
	25%

	
	
	Tứ giác nội tiếp, diện tích hình quạt
	
	1
	
	
1

	
	1
	
	1
	10%

	6       Hệ phương trình
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5%

	Tổng
	30%
	30%
	35%
	5%
	10 đ

	Tỉ lệ %
	60%
	40%
	100%
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	ĐỀ THI THỬ VÀO 10 LẦN 1
MÔN: TOÁN 9
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề) 




Bài 1:  (2 điểm): Cho  và 

a/ Tính B khi  		b/ Rút gọn P = A.B. Chứng minh P < 1

c/ Tìm x để  
Bài 2: (1,5 điểm).  
Một đoàn xe dự định điều một số xe cùng loại để chuyển 40 tấn hàng. Lúc sắp khởi hành được giao thêm 14 tấn nữa. Do đó phải thêm 2 xe cùng loại và mỗi xe phải chở thêm 0,5 tấn. Tìm số xe phải điều theo dự định, biết mỗi xe chở như nhau và mỗi xe chở không quá 3 tấn hàng.
Bài 3: (2,5 điểm).  


1/ Cho hàm số  có đồ thị là parabol (P) và đường thẳng (d) : .
 Tìm m để đường thắng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt nằm ở bên phải trục tung.

 2/ Người ta dự định làm một cái bồn chứa dầu bằng sắt hình trụ có chiều cao 1,8m, đường kính đáy 1,2m. Hỏi chiếc bồn đó chứa đầy được bao nhiêu lít dầu (Bỏ qua bề dày bồn), , số dầu làm tròn đến hàng đơn vị
Bài 4:  (3.5 điểm). Cho (O; R) đường kính AB cố định. Gọi M là trung điểm đoạn 


OB, dây  tại M, điểm E di động trên cung lớn CD ( . Nối AE cắt CD tại K. Nối BE cắt CD tại H.
1/ Chứng minh 4 điểm B, M, E, K thuộc 1 đường tròn
2/ Chứng minh AE.AK không đổi, E di động trên cung lớn CD
3/ Tính theo R, diện tích hình quạt giới hạn bởi OB, OC và cung nhỏ BC.

4/ Chứng minh tâm I của đường tròn ngoại tiếp  luôn thuộc một đường thẳng cố định khi điểm E di động trên cung lớn CD

Bài 5:  (0,5 điểm). Giải hệ phương trình:  
Đáp án: Đề thi thử vào 10 (20 – 21) HK

Bài 1: (2,0 điểm) 


a/   tmđk, tính được	     (0,5 điểm)

b/ Rút gọn được:    (1,0 điểm)


c/ Với đk: ;  

Đặt ; y>0.   Ta có: y2-2y=0 => y=-1 (loại); y=3 => x=9 (Tmđk).  
Vậy x=9  (0,5 điểm)
Bài 2:  (1,5 điểm), 
Gọi số tấn hàng mỗi xe phải chở theo dự kiến là x tấn (x>0)


Ta có phương trình:  (Tmđk). Số xe là  xe
Lập được PT ((0,5 điểm)
Giải PT (0,5 điểm), trả lời đúng yêu cầu đầu bài (0,5 điểm)
Bài 3: (2,5 điểm).
1/ (1,5 điểm). Xét PT hoàng độ giao đường thẳng (d) và parabol (P): 

 (0,5 điểm)

Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt nằm bên phải trục tung khi PT (*) có hai nghiệm phân biệt  .
 Kết luận (0,5 điểm)
2/ (1,0 điểm). 
Bán kính đáy bồn sắt hình trụ là: R=1,2:2=0,6m, chiều cao h = 1,8m 

 lít (0,5 điểm)
[image: ]Vậy bồn chứa 2034 lít dầu (chỉ lấy 2034 lít vì lượng dầu phải nhỏ hơn thể tích bồn (0,5 điểm)
Bài 4: Vẽ hình và làm hết câu 1 được (1,0 điểm)
1/ B, M, E, K thuộc đường tròn đường kính BK
2/ (1,0 điểm)
Tứ giác BMEK nội tiếp 




 (cùng chắn  ) 

 không đổi  

3/ (1,0 điểm). MO = MB (gt),  cân tại C. 



 đều .   đơn vị diện tích
4/ (0,5 điểm). Lấy N đối  xứng với A qua M ta có N cố định và MA = MN.



Lại có  nên  cân tại K 


Tứ giác AEHM nội tiếp nên  nội tiếp.

Đường tròn ngoại tiếp  đi qua 2 điểm cố định là B và N do đó tâm của nó thuộc đường trung trực của BN cố định
 Bài 5: (0,5 điểm)

  


Vì . Dấu bằng xảy ra  .

Vậy nghiệm của hệ phương trình là:  
(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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